
Số 

TT

Mã môn 

thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước

Trình độ chuyên 

môn

Lĩnh vực đăng ký  Sát 

hạch

Hạng 

đề nghị Đơn vị công tác

1 DG01
Nguyễn Chí 

Trƣởng
10/05/1985

Hoài hảo- Hoài 

Nhơn- Bình Định
211880361

Cử nhân giao 

thông
Định giá xây dựng Hạng II không cung cấp

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng II

3 GS01 Cao Văn Khanh 06/06/1981

Thôn Chánh Hội, xã 

Mỹ Cát, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định

211684800 Kỹ sƣ xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

Hạng III
Công ty TNHH 

Thiên ÂN

4 QLDA
VÕ TOÀN 

THẮNG
02/09/1992

 Phù Cát, Tỉnh Bình 

Định
052092000869

Kỹ sƣ Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Quản lý dự án Hạng III

Ban QLDA ĐTXD 

& PTQĐ Huyện 

Phù Cát

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

Hạng III

6 GS01
NGUYỄN NGỌC 

BÌNH
15/01/1975

17 Bà Huyện Thanh 

Quan
211586038 Ký sƣ Xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

Hạng II

Công ty TNHH 

Xây dựng - Cơ khí 

Minh Phú

7 GS01 Trần Thái Bình 30/09/1990

Khu vực 2, phƣờng 

Nguyễn Văn Cừ, 

TP. Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

215175676
Kỹ sƣ kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

Hạng II

TNHH Kỹ thuật 

Xây dựng Bình 

Định

Kỹ sƣ

Công ty TNHH Tƣ 

vấn Thiết kế và 

Xây dựng Huy 

Hoàng

Nguyễn Thành 

Luân
05/04/1992

Phƣớc Nghĩa, Tuy 

Phƣớc, Bình Định
2151340145

Công ty TNHH Kỹ 

Thuật QME-2T 

Corporation

2 PHAN VĂN LỢI 16/06/1995

Xã Bình Thuận, 

Huyện Tây Sơn, 

Tỉnh Bình Định

215329709
Kỹ Thuật Điện, 

Điện Tử

DANH SÁCH SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỢT 5-2022



GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

Hạng II

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

9 GS10 ĐỖ THANH HẢI 30/06/1978

Tổ 45A, khu vực 5, 

phƣờng Quang 

Trung, Quy Nhơn, 

Bình Định

215169374
Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng bộ

Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng II

Ban Quản lý dự án 

Giao thông tỉnh 

Bình Định

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng III

PLDG PL Định giá xây dựng Hạng II

PLGS
PL Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 
Hạng II

PLTK
PL Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
Hạng II

PLGS

PL Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng II

PLTK
PL Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
Hạng II

PLDG PL Định giá xây dựng Hạng II

PLGS

PL Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng II

14 KS02
Nguyễn Thanh 

Điềm
26/08/1996

193 Tây Sơn - P. 

Quang Trung - Tp. 

Quy Nhơn - T. Bình 

Định

215375133 Quản Lý Đất Đai Khảo sát Địa hình Hạng III

Công Ty TNHH Tƣ 

Vấn Xây Dựng Và 

Môi Trƣờng Nam 

Phƣơng

15 DG01 Chu Quốc Dần 01/08/1987

Hƣơng Long, huyện 

Hƣơng Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh

042087009252

Kỹ sƣ Xây dựng 

Thủy lợi - Thủy 

điện

Định giá xây dựng Hạng II
Công ty Cổ phần 

Xây dựng 47

12 Lê Tuấn Trực 16/01/1982
Vạn Ninh, Mỹ Tài, 

Phù Mỹ, Bình Định
211836311

Kỹ sƣ kỹ thuật 

công trình

TNHH Kỹ thuật 

Xây dựng Bình 

Định

11 Nguyễn Ngọc Tiến 29/08/1987

KV4, Phƣờng Hải 

Cảng, TP Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định

215054775

Kỹ sƣ xây dựng

TNHH Kỹ thuật 

Xây dựng Bình 

Định

10 Trần Thanh Tân 08/01/1988

Thôn 4, Cƣ Dliê 

M’nông, Cƣ M’gar, 

Đăk Lăk

241034852

Thạc sỹ kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Ban QLDA giao 

thông tỉnh Bình 

Định

8
Nguyễn Quốc 

Dũng
02/05/1983 76 Bình Hà 052083023053

Kỹ sƣ xây dựng

TNHH Kỹ thuật 

Xây dựng Bình 

Định

13 Lê Tuấn Qúy 10/01/1983
Phƣớc Hiệp, Tuy 

Phƣớc, Bình Định
211783082 Kỹ sƣ xây dựng

TNHH Kỹ thuật 

Xây dựng Bình 

Định



16 DG01
Nguyễn Tấn 

Nghiêm
27/04/1988

Phƣớc Nghĩa, huyện 

Tuy Phƣớc, tỉnh 

Bình Định

215078948
Kỹ sƣ Xây dựng 

Cầu đƣờng
Định giá xây dựng Hạng II

Công ty Cổ phần 

Xây dựng 47

17 GS01
Nguyễn Văn 

Phong
11/06/1994

Hoài Hảo - Hoài 

Nhơn - Bình Định
052094017492 Kỹ Sƣ Xây Dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

Hạng II
Công ty TNHH ĐT 

PT XD Gia Hƣng

18 GS01 Phan Xuân Diệu 03/02/1972

phƣờng Phú Bài, thị 

xã Hƣơng Thủy, 

tỉnh  Thừa Thiên 

Huế

191840635

Kỹ sƣ xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

Hạng II
Công ty cổ phần 

xây dựng 47

19 KS02 lê hồng hà 06/06/1987

Phƣờng Nhơn Bình, 

thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định

052087013642
Kỹ sƣ công nghệ 

xây dựng
Khảo sát Địa hình Hạng III

Công ty cổ phần 

đầu tƣ xây dựng 

BID

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng III

21 GS01 Ngô Thanh Lân 11/03/1993

Phƣớc Thuận, 

huyện Tuy Phƣớc, 

tỉnh Bình Định

052093011330 Đại học

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

Hạng III
Công ty TNHH 

Phƣơng Đông

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

Hạng II

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng III

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

20
NGUYỄN 

THANH HÙNG
11/03/1983

481/10/6 HT17 , P. 

Hiệp Thành, Quận 

12 , Tp. Hồ Chí 

Minh

025885070
Kỹ sƣ kỹ thuật 

công trình

Công ty TNHH TH 

Nguyễn Việt

22 Đào Minh Hải 10/01/1994
Phƣớc Lộc - Tuy 

Phƣớc - Bình Định
215286598

kỹ sƣ xây dựng 

dân dụng

Công ty TNHH 

Xây dựng Tổng 

Hợp Hƣng Lộc

23 Hà Duy Thanh 06/05/1981

126/13 Hai Bà 

Trƣng, TP. Quy 

Nhơn, Bình Định

052081003686 Đại học
Công ty TNHH XD 

& TM Duy Tân



GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng II

TK07
Thiết kế Công trình Giao 

thông đƣờng bộ
Hạng II

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

Hạng III

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

GS06 Giám sát công trình Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

Hạng III

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
Hạng II

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

Hạng III

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng II

24 Lê Duy Linh 25/07/1983

466/38 Âu Cơ - P. 

Bùi Thị Xuân -TP 

Quy Nhơn

211745337 Kỹ sƣ cầu đƣờng
Công ty THHH Tƣ 

Vấn Nam Bình

25
Nguyễn Hòa 

Giang
12/06/1973

Bình Thành, Tây 

Sơn, Bình Định
052073002886

ks xây dựng cầu 

đƣờng

công ty TNHH 

XDTH Hòa Phát

26 Nguyễn Kế Quốc 17/01/1991 quy nhơn, bình định 052091019927

cao đẳng công 

nghệ kỹ thuật xây 

dựng

công ty TNHH hội 

Cầu Đƣờng

27 Dƣơng Ngọc Trí 10/10/1986

Thôn Kiên Ngãi, xã 

Bình Thành, huyện 

Tây Sơn, tỉnh Bình 

Định

052086013924

Kỹ sƣ xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Công ty TNHH tƣ 

vấn kỹ thuật xây 

dựng Kiến Phát

28 Nguyễn Hữu Châu 11/05/1973

Đinh Tân, thị trấn 

Vĩnh Thạnh, Bình 

Định

052073019978 Kỹ Sƣ xây dựng

Ban Quản lý dự án 

đầu tƣ xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

huyện Vĩnh Thạnh

29 Nguyễn Văn Tín 20/08/1983
Hoài Hảo- Hoài 

Nhơn-Bình Định
211822289

Kỹ sƣ xd cầu 

đƣờng

Cty TNHH Thiên 

Ân



QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

Hạng III

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng III

31 GS01
NGUYỄN 

HỒNG DŨNG
02/12/1985

Phƣớc Hiệp, Tuy 

Phƣớc, Bình Định
211883972

Kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

Hạng III
Công ty TNHH 

XDTH Nam Sơn

32 GS01 Nguyễn Kế Hiệp 20/04/1988 quy nhơn, bình định 215014598
Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

Hạng II
công ty TNHH hội 

Cầu Đƣờng

33 GS01 Nguyễn Văn Năng 30/06/1992
Mỹ tài, Phù mỹ, 

Bình Đinh.
215150794 Kỹ Sƣ Giao Thông

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

Hạng II

Công ty tnhh mtv 

năng lƣợng an việt 

phát

TK13
Thiết kế công trình thủy 

lợi, đê điều
Hạng III

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng II

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng II

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

Hạng III

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

37 KS02 Lê Hữu Thông 15/08/1988
 thị xã sông Cầu, 

tỉnh Phú Yên
221215956

Kỹ sƣ xây dựng 

Cầu đƣờng
Khảo sát Địa hình Hạng III

Công ty TNHH An 

Hải

38 DG01
Nguyễn Thành 

Nhân
06/08/1981

33 Hồ Văn Huê, P. 

Nhơn Bình. Tp. 

Quy nhơn

052081016177
Đại học xây dựng 

giao thông
Định giá xây dựng Hạng III

Công ty TNHH 

TVTK và XD Huy 

Hoàng

Công ty CP Dịch 

vụ Giải trí Hƣng 

THịnh Quy Nhơn

35 Hồ Văn Sơn 31/05/1983

385/34 Nguyễn Thị 

Minh Khai , Phƣờng 

Nguyễn Văn Cừ, 

Thành phố Quy 

211739546 Đại học

30 Dƣơng Văn Nam 18/08/1985
Vĩnh Hảo, Vĩnh 

Thạnh, Bình Định
211867841 Kỹ Sƣ xây dựng

Ban Quản lý dự án 

đầu tƣ xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

huyện Vĩnh Thạnh

34
Nguyễn Quốc 

Thanh
30/11/1983

Lô 25 KĐT 

SIMONA, TP Quy 

Nhơn, Bình Định

230616701
Thủy văn - Môi 

trƣờng

Viện Đào tạo và 

Khoa học ứng dụng 

Miền Trung

36
NGUYỄN THÁI 

NGHIÊM
07/03/1988

tp. Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định
052088016609 kỹ sƣ xây dựng

công ty TNHH 

WAE



39 GS02 Nguyễn Quốc Bảo 14/11/1984

67 Thi Sách, 

Tp.Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

211818629 Kỹ sƣ điện
Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
Hạng III

Công ty Điện lực 

Bình Định

40 TK03
TRƢƠNG VĂN 

VŨ
23/02/1992

Thị trấn Nông 

trƣờng Việt Trung, 

huyện Bố Trạch,  

tỉnh Quảng Bình

044092001731

Kỹ sƣ Công nghệ 

kỹ thuật công 

trình xây dựng

Thiết kế công trình giao 

thông cầu hầm
Hạng III

Công ty Cổ phần 

Tƣ vấn thiết kế 

Giao thông Bình 

Định

41 DG01 Đinh Thúy Mai 13/03/1987

Kp 2, phƣờng tam 

quan, tx hoài nhơn, 

tỉnh bình định

215040990
Kĩ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng
Định giá xây dựng Hạng III

Công ty TNHH An 

Hải

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

Hạng III

TK14

Thiết kế xây dựng công 

trình cấp nƣớc - thoát 

nƣớc; chất thải rắn

Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

Hạng III

KS02 Khảo sát Địa hình Hạng III

TK07
Thiết kế Công trình Giao 

thông đƣờng bộ
Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

Hạng III

PLGS
PL Giám sát thi công xây 

dựng
Hạng II

TK07
Thiết kế Công trình Giao 

thông đƣờng bộ
Hạng II

TK03
Thiết kế công trình giao 

thông cầu hầm
Hạng III

42 Trần Đức Lãm 07/03/1987 quy nhơn, bình định 215040406
kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

công ty TNHH hội 

Cầu Đƣờng

Nguyễn Thành 

Luân
05/04/1992

Phƣớc Nghĩa, Tuy 

Phƣớc, Bình Định
215134014

Công ty TNHH Tƣ 

vấn Thiết kế và 

Xây dựng Huy 

Hoàng

43 Kỹ sƣ

44
BÙI THÀNH 

PHƢỚC
18/8/1993

Tuy Phƣớc, Bình 

Định
215285799

kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Công ty TNHH 

XDTH Văn Thuận

45
NGUYỄN HỮU 

TRƢỜNG
02/01/1982 Phù Cát, Bình Định 211710136

kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng
Công ty CP TV T27



GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
II

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
II

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

II

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

Hạng III

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

Hạng III

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

TK07
Thiết kế Công trình Giao 

thông Tđƣờng bộ
Hạng III

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

TK13
Thiết kế công trình thủy 

lợi, đê điều
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

Công ty TNHH 

TV&XD Tân Lâm

Kỹ sƣ công trình 

thủy

Công ty TNHH XD 

Nguyên Tin
47

NGUYỄN 

XUÂN VỊNH
30/9/1959 Q Gò Vấp, Tp.HCM 042059000444

49
NGUYỄN VĂN 

KHO
04/4/1991 An Nhơn, Bình Định 052091008641

kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Công ty CP 

SX_XLTMDV 

Bình Định

48

51 TRẦN THỊ HÀ 07/12/1991 Vũ Thƣ, Thái Bình 034191007628 kỹ sƣ xây dựng 
Công ty TNHH 

TVXD L&T

NGUYỄN 

HUỲNH TÂM
14/8/1996

Tuy Phƣớc, Bình 

Định
215380099

Kỹ sƣ xây dựng 

giao thông

Công ty TNHH 

XDTH Văn Thuận

ĐOÀN DUY 

LUYỆN
28/10/1996 An Nhơn, Bình Định50 052096009254

Kỹ sƣ xây dựng 

giao thông

Công ty TNHH 

TVXD Thái Hòa

46
NGUYỄN ĐỨC 

HOÀNG
03/10/1983

 An Nhơn, Bình 

Định
211738639

Kỹ sƣ công nghệ 

kỹ thuật công 

trình xây dựng



52 TK14
TRƢƠNG TUẤN 

TRỌNG
06/11/1992

Quy Nhơn, Bình 

Định
052092011712

Kỹ sƣ cấp thoát 

nƣớc & MT nƣớc

Thiết kế xây dựng công 

trình cấp nƣớc - thoát 

nƣớc; chất thải rắn

Hạng III
Trung tâm 

QH&KĐ XD 

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
III

QLDA Quản lý dự án III

DG01 Định giá xây dựng III

QLDA Quản lý dự án II

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
II

TK14

Thiết kế xây dựng công 

trình cấp nƣớc - thoát 

nƣớc; chất thải rắn

III

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

TK07
Thiết kế Công trình Giao 

thông đƣờng bộ
Hạng III

KS02 Khảo sát Địa hình II

PLGS
PL Giám sát thi công xây 

dựng
III

58 GS01
PHAN THANH 

THƠM
10/3/1992 Phù Mỹ, Bình Định 215224808

Kỹ sƣ xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III
Công ty TNHH 

TVXDTH An Lộc

59 GS01
NGUYỄN TẤN 

TÀI
01/7/1990 An Nhơn, Bình Định 052090013225

Kỹ sƣ xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III

Công ty CP 

SX_XLTMDV 

Bình Định

60 GS01
NGUYỄN MINH 

KHOA
28/7/1986

  Quy Nhơn, Tỉnh 

Bình Định
05208601164

Kỹ sƣ xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III
Công ty TNHH 

Qcons

61 GS01
NGUYỄN TẤN 

VIỆT
10/4/1991

Tuy Phƣớc, Bình 

Định
215135389

Kỹ sƣ xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III

Công ty TNHH 

TVXD 

Controlhouse

211739548
Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Công ty TNHH 

TVXD Tấn Linh
53

DƢƠNG XUÂN 

MẠNH
16/10/1982

Quy Nhơn, Bình 

Định

kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

công ty TNHH 

TVXD Tấn Linh
56

TRẦN HỮU 

PHƢỚC
10/6/1979

Quy Nhơn, Bình 

Định
211717547

57
NGUYỄN ĐỨC 

HƢNG
04/02/1989

Quy Nhơn, Bình 

Định
215050784

Kỹ sƣ kỹ thuật 

công trình
Công ty CP TV T27

55
NGUYỄN TẤN 

QUỲNH
10/12/1993 An Nhơn, Bình Định 215266635 Kỹ sƣ xây dựng

Công ty TNHH 

TVXD Thiên Phát

54 PHAN VĂN LỢI 16/6/1995 Tây Sơn, Bình Định 215329709
Kỹ sƣ điện - điện 

tử

Công ty TNHH KT 

QME - 2T 



62 GS01
ĐINH THÀNH 

BIẾT
03/9/1989

  Quy Nhơn, Tỉnh 

Bình Định
215069228 Kỹ sƣ xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III
Công ty TNHH XD 

Thành Lộc

63 GS01
TRẦN HUỲNH 

VĂN
10/02/1994

Tuy Phƣớc, Bình 

Định
215385780

Kỹ sƣ Công nghệ 

kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III
Công ty TNHH XD 

Thành Lộc

64 GS01 TRẦN CÔNG TỴ 18/9/1989
Tuy Phƣớc, Bình 

Định
215135019

Kỹ sƣ Công nghệ 

kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III
Công ty TNHH 

XDTH Minh Tuấn

65 GS01 CAO THANH SA 23/01/1984
Tuy Phƣớc, Bình 

Định
052084009141

Kỹ sƣ xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III
Công ty TNHH 

XDTH Minh Tuấn

66 GS02
NGUYỄN 

THÀNH LẬP
3/9/1995

Tuy Phƣớc, Bình 

Định
052095004682

Kỹ sƣ công nghệ 

kỹ thuật môi 

trƣờng

Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
III không cung cấp

67 GS02
HỒ THANH 

CHƢƠNG
12/10/1994

Núi Thành, Quảng 

Nam
205898011 Kỹ sƣ điện, điện tử

Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
Hạng III

Công ty TNHH 

Cxcons

68 GS10
HUỲNH VĂN 

THEO
30/7/1980

 Nhơn Phú, Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

211787508

Kỹ sƣ xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Giám sát Công trình Giao 

thông
III

Công ty TNHH 

XDTH An Thinh

69 GS10
LÊ VÕ KIM 

TUẤN
02/01/1991 Phù Cát, Bình Định 052091021698

Kỹ sƣ xây dựng 

công trình giao 

thông

Giám sát Công trình Giao 

thông
III

Công ty TNHH 

XD&QC Trọng 

Kiên

70 DG01 LÊ VĂN TRÚC 10/9/1985
  Quy Nhơn, Tỉnh 

Bình Định
211894346

Kỹ sƣ xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Định giá xây dựng Hạng III

Công ty TNHH 

TVTK và XD Huy 

Hoàng

71 GS02 HÀ HUY TUẤN 09/9/1976
Tuy Phƣớc, tỉnh 

Bình Định
211552476

Kỹ sƣ điện tử - 

viễn thông

Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
Hạng III không cung cấp

72 PLGS
NGÔ TẤN 

HƢNG
28/4/1967

Tuy Phƣớc, tỉnh 

Bình Định
211428051 Kỹ sƣ điện cơ khí

PL Giám sát thi công xây 

dựng
Hạng III

Công ty CP Xây lắp 

điện Tuy Phƣớc



73 GS02
ĐẶNG THÀNH 

SÁNG
10/12/1984

Tuy Phƣớc, tỉnh 

Bình Định
211867324 Kỹ sƣ điện 

Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
Hạng III

Công ty CP Xây lắp 

điện Tuy Phƣớc

74 PLGS
NGUYỄN VĂN 

THIỆN
18/12/1973

Tuy Phƣớc, tỉnh 

Bình Định
215284484

Kỹ sƣ điện kỹ 

thuật

PL Giám sát thi công xây 

dựng
Hạng II

Công ty CP Xây lắp 

điện Tuy Phƣớc

75 TK04
KIỀU XUÂN 

CÔNG
12/11/1992 An Nhơn, Bình Định 215208761

Kỹ sƣ điện tử - 

truyền thông

Thiết kế Cơ - Điện công 

trình
Hạng III

Công ty CP Kỹ 

thuật công trình 

Việt Nam

76 GS01
BÙI THANH 

PHONG
15/9/1989

Quy Nhơn, Bình 

Định
052089005429

Kỹ sƣ kinh tế xây 

dựng
Định giá xây dựng II Công ty CP TV T27

77 GS01 LÊ TRỌNG HIẾN 18/7/1991
Quy Nhơn, Bình 

Định
052091011272

Cao đẳng xây 

dựng DD&CN

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

III không cung cấp

78 PLGS
NGUYỄN CÔNG 

THÀNH
20/02/1959

  Quy Nhơn, Tỉnh 

Bình Định
052059005650 Kỹ sƣ thủy lợi

PL Giám sát thi công xây 

dựng
III

Công ty TNHH 

XDTH An Thinh

79 PLGS
ĐÀO THANH 

NGỌC
15/01/1987

Tuy Phƣớc, tỉnh 

Bình Định
052087008032

Kỹ sƣ Công nghệ 

kỹ thuật công 

trình xây dựng

PL Giám sát thi công xây 

dựng
Hạng II

Công ty TNHH 

XDTH An Thinh

80 PLGS
VÕ NGỌC 

TRUNG
06/4/1976

Quy Nhơn, Bình 

Định
211593869

Kỹ sƣ xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

PL Giám sát thi công xây 

dựng
Hạng II

Công ty TNHH 

XDTH An Thinh


